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nông dân tích lũy qua quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu, thực 
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1. Giới thiệu 

Việt Nam là một trong mười nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Trong 

một vài năm trở lại đây, kinh tế nông nghiệp vùng phía Bắc đang có xu hướng sụt giảm do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là những địa phương ở vùng núi cao. Theo dữ liệu quan trắc 

tại địa phương, nhiệt độ trung bình năm ở nhiều huyện tại vùng núi phía Bắc tăng từ 2 - 3
o
C; 

nắng và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn; mùa đông lạnh, nhiều sương muối, các đợt rét đậm, 

rét hại gia tăng trong khi mùa hè mưa trái vụ, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét [1]. Sự thay đổi bất 

thường này không chỉ gây thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất 

nông nghiệp của bà con vùng núi.  

Nhằm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác, có rất nhiều dự án đã được 

đề xuất, nhưng hầu hết các dự án này đều gặp phải những vấn đề như nhiều nông dân không 

muốn tham gia [2], một số nội dung phức tạp khiến nông dân khó hiểu, khó ứng dụng [3]. 

Nguyên nhân của hạn chế này có thể do: Thứ nhất, người nông dân đồng bào dân tộc thiểu số 

chưa có lòng tin về sự thành công của dự án; Thứ hai, hầu hết người nông dân nơi đây có trình độ 

văn hóa thấp nên khó ứng dụng, thực hành những công cụ kỹ thuật cao. Để khắc phục tình trạng 

này, giải pháp tối ưu nhất có thể là tăng sự tương tác giữa những người nông dân. Bởi lẽ, người 

nông dân là những người trực tiếp áp dụng những biện pháp vào thực tế. Hơn nữa, chính bản thân 

họ cũng có những kinh nghiệm riêng trong canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Do vậy, 

tăng khả năng tương tác, chia sẻ kiến thức giữa người nông dân sẽ giúp người nông dân nâng cao 

khả năng ứng phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu trong canh tác nông nghiệp, kết nối 

cộng đồng và thúc đẩy hiệu quả của các dự án.  

Về cơ bản có hai loại kiến thức chính là kiến thức hiện hữu (explicit knowledge) và kiến thức 

tiềm ẩn (tacit knowledge) [4]-[6]. Kiến thức hiện hữu là con người có thể dễ dàng tìm kiếm trên 

sách, báo, tivi, điện tử,… Ngược lại, kiến thức tiềm ẩn là kiến thức được đúc kết qua nghiên cứu, 

kinh nghiệm làm việc thực tiễn [7]. Trong nghiên cứu này, tác giả nhấn mạnh vào kiến thức tiềm 

ẩn, thứ mà được nông dân tích lũy qua quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hành các giải 

pháp trên thực tế. Mục tiêu của nghiên cứu là nghiên cứu hành vi chia sẻ kiến thức ứng phó với 

biến đổi khí hậu của nông dân tại huyện Hòa An. Tác giả sử dụng lý thuyết về hành vi có kế 

hoạch (TPB) của Ajzen [8] để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chia sẻ kiến thức về 

ứng phó với biến đổi khí hậu của nông dân. Phần còn lại của nghiên cứu này bao gồm Phần 2 mô 

tả thiết kế khảo sát, đo lường các biến và phương pháp ước lượng. Phần 3 trình bày các kết quả 

nghiên cứu. Cuối cùng, kết luận và một vài giải pháp được trình bày tại Phần 4. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu có dạng như hình 1 sau đây: 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 
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Ghi chú: ATT: thái độ, SN: chuẩn mực chủ quan, PCB: kiểm soát hành vi nhận thức; Intention: ý định 

chia sẻ kiến thức. ɛ1… ɛ18 là sai số. 

TPB của Ajzen [9] được phát triển dựa trên lý thuyết về hành động hợp lý [10]. Theo lý thuyết 

TPB, ý định sẽ bị ảnh hưởng bởi ba cấu trúc tâm lý, đó là thái độ (ATT), chuẩn mực chủ quan 

(SN) và kiểm soát hành vi nhận thức (PBC). Thái độ đề cập đến mức độ mà một người đánh giá 

hành vi được đề cập [11], [12]. SN được định nghĩa là áp lực xã hội nhận thức được để thực hiện 

một hành vi ủng hộ xã hội, trong khi PBC đề cập đến nhận thức của một cá nhân về khả năng của 

họ để thực hiện hành vi đó [10]. 

ATT mô tả thái độ của nông dân đối với việc chia sẻ kiến thức. Fishbein [13] đã nghiên cứu 

rộng rãi rằng thái độ có ảnh hưởng quan trọng đến ý định hành vi. ATT có thể được coi là yếu tố 

cơ bản quyết định ý định của một cá nhân [8], [14]. ATT đối với một hành vi phụ thuộc vào đánh 

giá tổng thể về hành vi và niềm tin của chủ thể vào kết quả mà họ mong muốn đạt được [15]. Nói 

cách khác, thái độ tích cực hơn của cá nhân đối với một hành vi có thể dẫn đến nhiều ý định thực 

hiện hành vi hơn [16]. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1 rằng ATT tác động tích cực tới 

hành vi chia sẻ kiến thức của nông dân. 

Chuẩn mực xã hội - Subjective norms (SN) mô tả nhận thức/đánh giá của cá nhân đối với 

đánh giá và ảnh hưởng của chính quyền địa phương, đối tác, khách hàng, người lao động, họ 

hàng, người thân, quen biết đối với việc chia sẻ kiến thức của họ. Dựa trên cơ sở lý thuyết của 

Ajzen [9], việc chia sẻ kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu có thể bị ảnh hưởng bởi người 

thân, bạn bè, hàng xóm của họ. Nói cách khác, chủ thể sẽ chia sẻ kiến thức khi họ nghĩ rằng hành 

động của họ được ghi nhận bởi người thân, bạn bè và hàng xóm [17]. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất 

giả thuyết H2 rằng SN tác động tích cực tới hành vi chia sẻ kiến thức của nông dân. 

Tác động của kiểm soát hành vi nhận thức (PCB) đối với hành vi chia sẻ kiến thức đã được đề 

cập trong nghiên cứu như [8], [18], [19]. Trong bối cảnh của nghiên cứu này, ý định chia sẻ kiến 

thức của chủ thể bị ảnh hưởng bởi khả năng kiểm soát hành vi được nhận thức [8], [15], [16]. 

Yếu tố kiểm soát hành vi được nhận thức (PCB) mô tả nhận thức của chủ thể về mức độ dễ dàng 

hoặc khó khăn khi thực hiện hành vi và nó được giả định là phản ánh kinh nghiệm trong quá khứ 

cũng như những trở ngại hoặc trở ngại được dự đoán trước” [9]. Theo đó, chủ thể sẽ sẵn sàng 

chia sẻ kiến thức nếu họ cảm thấy hành động đó là dễ dàng. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết 

H3 rằng PCB tác động tích cực tới hành vi chia sẻ kiến thức của nông dân. 

2.2. Địa phương nghiên cứu 

Huyện Hòa An nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 

60.584,76 ha. Núi đồi chiếm 2/3 diện tích huyện. Hòa An được coi là vựa lúa của tỉnh. Diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản là 9.234,08 ha. Hòa An tập trung chỉ đạo đẩy 

mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ cấu nội bộ ngành 

chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả: trồng trọt chiếm tỷ trọng 62%, chăn nuôi 

28%, dịch vụ nông nghiệp 2,0%, lâm nghiệp 7,6%, thủy sản 0,4%. Tổng sản lượng lương thực 

trung bình 30.000 tấn/năm. Trải qua quá trình hợp lưu lâu dài, hiện nay trên địa bàn huyện có 

nhiều dân tộc cùng nhau sinh sống. Dân tộc Tày sống ở huyện lâu đời nhất và chiếm nhiều dân số 

nhất. Ngôn ngữ phổ biến ở huyện là tiếng Tày. 

2.3. Thu thập số liệu  

Dựa trên danh sách nông dân tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng mà chính quyền địa phương 

cung cấp, nhóm nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên 200 nông dân đại diện cho các hộ đang thực hiện 

canh tác thông thường ở các xã để tham gia phỏng vấn. Sau khi loại bỏ các phiếu thiếu thông tin, 

số phiếu thu thập được là 180 phiếu (đạt 90,00%). Với độ tin cậy 95% và độ chính xác ± 7%, 

Yamane [20] gợi ý rằng khi quy mô dân số lớn hơn 100.000, cỡ mẫu gồm 180 nông dân là phù 

hợp cho nghiên cứu này. 
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2.4. Đo lường biến 

Tất cả các câu hỏi sử dụng trong nghiên cứu này được đo lường bằng thang đo Likert-5 [21] 

và được xây dựng dựa trên các nghiên cứu của Chatzoglou và Vraimaki [8] và Cabrera, Collins, 

và Salgado [17] (Phụ lục 1). Theo Chatzoglou và Vraimaki [8], hành vi chia sẻ kiến thức thực tế 

cũng được đo lường bằng cách sử dụng thang đo tự báo cáo. Phương pháp này được lựa chọn 

nhằm nắm bắt và đo lường sát với tất cả các hình thức chia sẻ kiến thức, bao gồm trao đổi hàng 

ngày, không chính thức và không qua trung gian. 

2.5. Phương pháp phân tích 

Để giải quyết mô hình trên, tác giả sử dụng phần mềm STATA và mô hình phương trình cấu 

trúc (SEM) với các biến tiềm ẩn. Mô hình SEM đã được áp dụng trong nhiều nghiên cứu về hành 

vi như [19], [21] - [23]. Phương pháp phương trình cấu trúc có một số ưu điểm so với các phân 

tích truyền thống như dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận hai bước 

do Anderson và Gerbing [24] đề xuất và được áp dụng phổ biến trong nhiều nghiên cứu tương tự 

[19], [21], [22]. Đầu tiên, tác giả sẽ thực hiện phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để đánh giá 

tính phù hợp giữa lý thuyết và mô hình đo lường thông qua các chỉ số: độ tin cậy tổng hợp (CR); 

phương sai trung bình được trích (AVE); xác định mức độ phù hợp của mô hình so với tổng thể 

(RMSEA); và độ phù hợp tuyệt đối (không điều chỉnh bậc tự do) của mô hình cấu trúc và mô 

hình đo lường với bộ dữ liệu khảo sát (CFI).  

Nếu mô hình vượt được qua các kiểm định, tác giả thực hiện ước lượng tác động của các nhân tố 

tới SEM; các mô hình phương trình cấu trúc chỉ rõ mối quan hệ nhân quả giữa các biến tiềm ẩn [21]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đặc điểm nhân khẩu học 

Nghiên cứu thực hiện khảo sát 180 hộ gia đình tại huyện Hòa An. Trong đó có 93 chủ hộ là nam 

và 87 chủ hộ là nữ. Theo bảng 1, đa phần những người tham gia phỏng vấn ở độ tuổi 35- 45 tuổi 

(chiếm 57,22%), nhóm tuổi nhiều thứ hai là 25 – 35 tuổi (chiếm 23,33%), tiếp theo là nhóm 45 – 55 

tuổi (chiếm 12,78%), nhóm đối tượng ở độ tuổi trên 55 chỉ chiếm lượng nhỏ (khoảng 6,67%). Về 

trình độ học vấn, đa phần các chủ hộ có trình độ học vấn từ lớp 6 – lớp 9 (chiếm 48,89%). Có 75 

người tham gia phỏng vấn của chúng tôi có trình độ học vấn từ lớp 1 – lớp 5. Tỷ lệ chủ hộ không đi 

học và có trình độ học vấn từ lớp 10 – lớp 12 chỉ chiếm lượng nhỏ trong tổng thể. Phần lớn các hộ 

gia đình làm canh tác nông nghiệp (chiếm 87,22%). Có 18 hộ gia đình canh tác lâm nghiệp như 

trồng keo lây gỗ. Nhìn chung, những người nông dân tham gia phỏng vấn của chúng tôi có thu nhập 

trung bình khoảng 2.632.100 đồng/ tháng. Đa phần họ là nam, độ tuổi trung bình từ 35 – 45 tuổi, 

đạt trình độ học vấn bậc trung học cơ sở và canh tác nông nghiệp. 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học 

Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 93 51,67 

Nữ 87 48,33 

Tuổi 

Trên 25 - 35 42 23,33 

Trên 35 - 45 103 57,22 

Trên 45 - 55 23 12,78 

Trên 55 tuổi 12 6,67 

Trình độ học vấn 

Không đi học 14 7,78 

Từ lớp 1 - lớp 5 75 41,67 

Từ lớp 6 - lớp 9 88 48,89 

Từ lớp 10 - lớp 12 3 1,67 

Nghề nghiệp chính 
Canh tác nông nghiệp 159 88,33 

Canh tác lâm nghiệp 21 11,67 

Thu nhập bình quân/tháng (VNĐ) 2.632.100 
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3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá và nhân tố khẳng định 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) được thể hiện tại Bảng 2. Hệ số tải nhân tố của các 

nhân tố đều lớn hơn 0,5. Theo Hair et al. [25], hệ số tải của các nhân tố lớn hơn 0,5 cho thấy biến 

quan sát có ý nghĩa thống kê tốt. Bên cạnh đó, kết quả KMO test = 0,858 > 0,5 , Barlett’s Test có 

ý nghĩa thống kê ở mức 0,01 cho thấy phân tích nhân tố khám phá EFA là phù hợp. 

Bảng 2. Kết quả phân tích nhân tố 

Nhân tố 1 2 3 4 
IN1 0,136 0,774 0,105 0,028 
IN2 0,194 0,784 0,157 0,174 
IN3 0,274 0,715 0,165 0,118 
IN4 0,225 0,711 0,104 0,085 
IN5 0,094 0,744 0,081 0,245 
ATT1 0,253 0,100 0,206 0,707 
ATT2 0,054 0,147 0,173 0,807 
ATT3 0,221 0,026 0,400 0,642 
ATT4 0,201 0,230 -0,007 0,787 
SN1 0,153 0,059 0,785 0,075 
SN2 0,222 0,176 0,773 0,205 
SN3 0,114 0,127 0,841 0,095 
SN4 0,031 0,115 0,813 0,132 
PCB1 0,813 0,079 0,186 0,248 
PCB2 0,835 0,168 0,036 0,155 
PCB3 0,833 0,161 0,209 0,143 
PCB4 0,821 0,251 0,068 0,010 

KMO test = 0,858, Barlett’s Test: 0,000 

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được trình bày tại bảng 3. Tất cả các hệ số đều 

vượt quá 0,663. Hơn nữa, giá trị AVE tối thiểu là 0,513, cho thấy giá trị phân biệt đầy đủ. Mô 

hình này phù hợp với dữ liệu ở mức chấp nhận được (CFI = 0,945, TLI = 0,932, RMSEA = 

0,066). Tất cả các cấu trúc có giá trị Cronbach’s α vượt quá 0,804, càng cho thấy độ tin cậy cao. 

Ngoài ra, giá trị độ tin cậy tổng hợp (CR) để đánh giá các mục trong mỗi cấu trúc vượt quá 0,811, 

trong khi tất cả các giá trị phương sai trung bình trích xuất (AVE) đều vượt quá 0,513. Những kết 

quả này cho thấy dữ liệu của chúng tôi thể hiện độ tin cậy cao. 

Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định 

Mối quan hệ Coef. SD α AVE CR 

Intention   0,848 0,513 0,840 

         IN                 ->            IN1 0,663 0,048    

         IN                 ->            IN2 0,813 0,034    

         IN                 ->            IN3 0,747 0,040    

         IN                 ->            IN4 0,664 0,047    

         IN                 ->            IN5 0,683 0,046    

ATT   0,804 0,517 0,811 

         ATT               ->           ATT1 0,706 0,049    

         ATT               ->           ATT2 0,758 0,045    

         ATT               ->           ATT3 0,684 0,052    

         ATT               ->           ATT4 0,727 0,046    

SN   0,855 0,584 0,848 

         SN                 ->            SN1 0,669 0,049    

         SN                 ->            SN2 0,832 0,034    

         SN                 ->            SN3 0,797 0,037    

         SN                 ->            SN4 0,750 0,040    
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Mối quan hệ Coef. SD α AVE CR 

PCB   0,886 0,671 0,891 

         PCB               ->            PCB1 0,826 0,030    

         PCB               ->            PCB2 0,793 0,034    

         PCB               ->            PCB3 0,871 0,025    

         PCB               ->            PCB4 0,783 0,034    

χ 2   205,140 (p=0,000)  

CFI   0,945   

TLI   0,932   

RMSEA   0,006   

3.3. Kết quả mô hình cấu trúc 

 

χ 2 = 227.11 (Prob > chi2 = 0.000) ; CFI= 0.922 ; TLI= 0.904; RMSEA= 0.076 

Hình 2. Tác động của các yếu tố tới hành vi chia sẻ kiến thức của nông dân 

Theo như kết quả ước lượng mô hình SEM Hình 2, tất cả các biến đều tác động dương và có ý 

nghĩa thống kê ở mức 0,01 đối với hành vi chia sẻ kiến thức của nông dân. Cụ thể, hệ số ước 

lượng của biến ATT tác động dương tới Intention (βATT = 0,218) và có ý nghĩa thống kê ở mức 

0,01, ủng hộ giả thuyết H1. Sự tác động này cũng được tìm thấy trong nghiên cứu của 

Chatzoglou và Vraimaki [8] và Bock và Kim [18]. Kết quả này chỉ ra rằng thái độ của một cá 

nhân đối với việc chia sẻ kiến thức là yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định chia sẻ kiến thức. Cụ 

thể, nông dân sẽ chia sẻ kiến thức của họ với bạn bè, hàng xóm…. nếu nọ nhận thấy rằng việc 

chia sẻ kiến thức mang lại lợi ích và là một hành động thiết thực [9]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh rằng giả thuyết H2 là hoàn toàn chính xác. 

Theo đó, Subjective norm (SN) tác động dương tới Intention (βSN = 0,268) và có ý nghĩa thống kê 

ở mức 0,05. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu [18] và [8]. Trong ngữ cảnh này, người 

nông dân sẽ chia sẻ kiến thức ứng phó với biến đổi khí hậu nếu họ cho rằng người nhận thông tin 

đóng một vai trò quan trọng với họ và những thông tin mà họ chia sẻ sẽ được đón nhận một cách 

tích cực. 

Cuối cùng, giả thuyết H3 kiểm định tác động của PCB đối với Intention. Hệ số ước tính của 

PCB tác động dương tới Intention (βPCB = 0,296) và có ý nghĩa thống kê ở mức 0,01. Kết quả này 
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của chúng tôi cũng tương đồng với [19] và [18]. Việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chia sẻ kiến thức 

sẽ thúc đẩy ý định chia sẻ kiến thức của nông dân. 

4. Kết luận 

Dựa vào số liệu thu thập từ 180 hộ nông dân tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, nhóm nghiên 

cứu đã thực hiện đánh giá tác động của các yếu tố tới hành vi chia sẻ kiến thức ứng phó với biến 

đổi khí hậu của nông dân nơi đây. Áp dụng SEM, nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố thái độ, chuẩn 

mực xã hội và kiểm soát hành vi có tác động tích cực tới ý định chia sẻ kiến thức của nông dân 

nơi đây. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy nông 

dân chia sẻ kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu trong canh tác nông nghiệp. Thứ nhất, yếu 

tố thái độ và các chuẩn mực chủ quan được tìm thấy có tác động tích cực tới ý định chia sẻ kiến 

thức của mỗi cá nhân. Do đó, nghiên cứu đề xuất chính quyền địa phương nên khuyến khích 

nông dân chia sẻ, trao đổi kiến thức với nhau. Cán bộ khuyến nông, chính quyền địa phương có 

thể xem xét tới việc tạo lập các nhóm online để thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức giữa các nông 

dân. Theo Chatzoglou và Vraimaki [8] và Ryu, Ho, và Han [19], việc tạo ra môi trường tích cực 

có thể tác động tích cực tới thái độ và chuẩn mực chủ quan, qua đó hình thành nên ý định chia sẻ 

kiến thức. 
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